phụ lục
MỘT SỐ BIỂU MẪU ÁP DỤNG
Biếu 01/MSTS

TRƯỜNG ĐHYD CẦN THƠ 
   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đơn vỊ . . . . . . . . . . . . . . . . .            
           Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc
KẾ HOẠCH MUA SẮM  TÀI SẢN BỔ SUNG 

(Năm 201..)

Kính gửi: Phòng Quản trị - Thiết bị
	TT
	THIẾT BỊ
	Tiêu chuẩn kỹ thuật (Tham khảo)
	Nước sản xuất (Tham khảo)
	Số hiện có
	Bổ sung
	Ước dự toán
	Đơn vị sử dụng
	Giải trình bổ sung

	I. Máy móc, thiết bị dùng cho công tác chuyên môn
	
	

	1
	Máy Voxtex….
	 
	
	
	
	
	
	

	…..
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Máy móc, thiết bị văn phòng
	
	
	
	
	
	

	1
	Máy chiếu
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	
	

	III. Thiết bị truyền dẫn và phương tiện vận tải
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	…..
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.Thiết bị, dụng cụ quản lý
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	
	
	
	
	
	


Cần Thơ, ngày……tháng ……. Năm 20…..
Người tổng hợp




Khoa/Phòng ban/TT

Biểu 2/BGTS 

TRƯỜNG ĐHYD CẦN THƠ  
     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA ............................................    
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BỘ MÔN:.......................................









BIÊN BẢN BÀN GIAO TSCĐ 
Căn cứ :....................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Hôm nay, ngày ......... tháng ......... năm .................

Tại: .........................................................................................................................................

Chúng tôi gồm có:

- BÊN GIAO (Tên đơn vị):...................................................................................................

1.  Ông (Bà)..................................................... Chức vụ ...................................................... 

2.  Ông (Bà)..................................................... Chức vụ …................................................... 

- BÊN NHẬN (Tên đơn vị):.................................................................................................

1.  Ông (Bà)......................................................Chức vụ…. .................................................. 

2.  Ông (Bà)..................................................... Chức vụ ...................................................... 

Cùng tiến hành giao nhận số tài sản như sau:

	Số

TT
	Tên TSCĐ
(ghi rõ ký mã hiệu, model, nước sản xuất)
	Nguyên giá  

(1.000 đồng)
	Năm đưa vào sử dụng  
	Đề nghị
	Nguồn vốn đầu tư

(ghi cụ thể)
	Tình trạng 

tài sản

	
	
	
	
	Điều chuyển
	Thanh lý
	
	

	1
	
	
	
	X
	
	
	Còn sử dụng

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	X
	
	Hư hỏng

	4
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


Tổng cộng:    (               ) mục.

BÊN NHẬN, 




           BÊN GIAO, 

     
 (Ký, họ tên)     




(Ký, họ tên)

GHI CHÚ:  Mẫu “BIÊN BẢN BÀN GIAO TSCĐ” là mẫu giao nhận TSCĐ khi có phát sinh tăng, giảm tài sản (điều chuyển, thanh lý ...)

Biểu 3a/ĐĐTS 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA:

              

          Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc
BỘ MÔN: 

Cần Thơ, ngày ..........tháng .........năm ........

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHUYỂN TÀI SẢN

Kính gửi:   
- Ban chủ nhiệm Khoa

- Phòng Quản trị - Thiết bị

Căn cứ vào số tài sản hiện có tại đơn vi, g thể sửa chữa khắc phục được, Bộ môn.......................kính đề nghị BCN Khoa và Phòng QTTB xem xét cho thanh lý các tài sản sau:

Danh mục tài sản đề nghị thanh lý:

	Số

TT
	Tên tài sản 
	Nguyên giá 

(1.000 đồng)
	Năm

đưa vào sử dụng
	Nguồn vốn

(ghi cụ thể)
	Hiện trạng

tài sản

tỷ lệ giá trị còn lại 
	Hình thức

 đề nghị

 điều chuyển 

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	


BCN Khoa


Trưởng Bộ môn


  Người đề nghị

Biểu 3b/TLTS 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA:

              


  Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

BỘ MÔN: 

Cần Thơ, ngày ..........tháng .........năm ........

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH LÝ TÀI SẢN

Kính gửi:   - Ban chủ nhiệm Khoa

- Phòng Quản trị - Thiết bị

Căn cứ vào số tài sản hiện hư hỏng, không thể sửa chữa khắc phục được, Bộ môn.......................kính đề nghị BCN Khoa và Phòng QTTB xem xét cho thanh lý các tài sản sau:

Danh mục tài sản đề nghị thanh lý:

	Số

TT
	Tên tài sản 
	Nguyên giá 

(1.000 đồng)
	Năm

đưa vào sử dụng
	Nguồn vốn

(ghi cụ thể)
	Hiện trạng

tài sản

(mức độ hư hỏng, đánh giá tỷ lệ còn lại ...)
	Hình thức

 đề nghị

(thanh lý, điều chuyển) 

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	


BCN Khoa


Trưởng Bộ môn


  Người đề nghị

Mẫu số: C51-HD
Bộ phận: …………………….. 


       (Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ/BTC
Mã đơn vị SDNS: ……………                                    ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ
            Số: ……………

Ngày ……tháng …….năm ………
            Nợ: …………...


                                    Có: …………...

Căn cứ Quyết định số:........... ngày .......... tháng ........ năm ......... của ..................................................................................................... về việc thanh lý TSCĐ.

I. Hội đồng thanh lý TSCĐ gồm:

Ông (bà): ................................. Chức vụ ........................... Đại diện ................... Chủ tịch

Ông (bà): ................................. Chức vụ ........................... Đại diện ................... Ủy viên

Ông (bà): ................................. Chức vụ ........................... Đại diện ................... Ủy viên

II. Tiến hành thanh lý TSCĐ:

· Tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ ....................................................................

· Số hiệu TSCĐ ...................................................................................................................

· Nước sản xuất (xây dựng) ................................................................................................

· Năm sản xuất ....................................................................................................................

· Năm đưa vào sử dụng ........................................... Mã số TSCĐ ......................................

· Nguyên giá TSCĐ ...........................................................................................................

· Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý ...............................................................

· Giá trị còn lại của TSCĐ ..................................................................................................

Kết luận của Hội đồng thanh lý TSCĐ: .......................................................................






















          Ngày ……tháng ……. năm ……

1. Ông (Bà): .............................. ........................
            Chủ tịch Hội đồng thanh lý  








      
(Ký, họ tên)

2. Ông (Bà): .............................. .........................   










 

3. Ông (Bà): .............................. ......................... 

Kết quả thanh lý TSCĐ:

- Chi phí thanh lý TSCĐ: ................................... (viết bằng chữ) ..........................................

- Giá trị thu hồi: ................................................. (viết bằng chữ) ..........................................

- Đã ghi giám sổ TSCĐ ngày ........... tháng ......... năm ..........................................








                Ngày ……tháng ……. năm ……

  Hiệu trưởng 





    Kế toán trưởng

   (Phê duyệt)






         (Ký, họ tên)


Mẫu 4a/SC
TRƯỜNG ĐHYD CẦN THƠ      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA (PHÒNG, BAN....): 


 Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

 
DỰ TOÁN CHI PHÍ SỬA CHỮA TÀI SẢN

(Máy móc thiết bị, Phương tiện vận tải - truyền dẫn, Nhà cửa - vật kiến trúc)

Kính gửi: - Phòng Tài chính Kế toán

                 - Phòng Quản trị - Thiết bị
1. Các cơ sở để tiến hành công việc: 
- Xuất phát từ nhu cầu thực tế cần sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản cố định (bao gồm: MMTB, phương tiện vận tải - truyền dẫn, nhà cửa - vật kiến trúc) của đơn vị bởi các lý do như: hư hỏng một hay vài bộ phận của thiết bị; sửa chữa để tạo sự an toàn trong vận chuyển, cần nâng cấp với tính năng kỹ thuật cao hơn để phù hợp với điều kiện thực tế làm việc ...; Nhà cửa - vật kiến trúc bị hư hỏng, xuống cấp cần phải sửa chữa, nâng cấp ....để có điều kiện làm việc tốt hơn.

- Thể hiện sự cho phép của cấp có thẩm quyền quyết định (BCN Khoa có ý kiến).

2. Mô tả khái quát công việc: 
- Định danh công việc: 

- Địa điểm tiến hành: 

- Cá nhân sẽ quan hệ tài chính (Họ tên và Mã số CBCC) 

3. Dự toán kinh phí: 

	  STT
	Tên tài sản  , công cụ dụng cụ cần

sửa chữa
	Tóm tắt khối lượng yêu cầu cửa chữa
	Số tiền  

dự toán 
	Thời gian thực hiện
	Ghi chú của Phòng Tài vụ 

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	
	TỔNG CỘNG:
	
	
	
	


       Cần Thơ, ngày      tháng       năm 20...
Trưởng khoa
   
      Trưởng Bộ môn  

      Người lập

Kiểm soát và phê duyệt cấp Trường

             Phòng QTTB  

    Phòng Tài chính Kế toán
Duyệt của Hiệu trưởng 
(Chỉ có ý kiến khi tài sản được sửa   
        
             Ngày..... tháng ......năm ......

chữa có giá trị trên 20 triệu đồng 

đối với nhà cửa - VKT, MMTB giá trị

lớn và  sửa chữa phương tiện vận tải).

Biểu 4b/SC 

TRƯỜNG ĐHYD CẦN THƠ        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA (PHÒNG, BAN....): 


  Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

 
KẾ HOẠCH SỬA CHỮA NHÀ CỬA - VẬT KIẾN TRÚC 

(Năm 20.....)


Kính gửi: Phòng Quản trị - Thiết bị
	Số

TT
	Tên hạng mục

công trình sửa chữa
	Tóm tắt khối lượng 

công việc 
	Ước giá trị

thực hiện
	Thuyết minh

 nhu cầu
	Thời gian

thực hiện

	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	
	TỔNG CỘNG:
	
	
	
	


           Cần Thơ, ngày      tháng    năm 20.....
         Thủ trưởng đơn vị 
       

Trưởng Bộ môn  

       Người lập

